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TT 

 

 
Họ và tên thí sinh, ngày 

sinh, nơi làm việc 

Bằng tốt nghiệp đại học Bằng thạc sĩ Số 

năm 

KN 

công 

tác 

Hồ sơ dự tuyển 

Ngành đào 

tạo, mã số 
Ngành 

đào 

tạo 

Hệ đào 

tạo 

Năm 

TN, 

loại 

TN 

Ngành 

đào tạo 

Điểm 

TBC các 

môn học 

Đề cương NC 
Điểm 

ĐC 

Điểm 

HS 
Dự kiến NHD 

Ngoại 

ngữ 

Công 

trình 

đã 

công 

bố 

1 
Phạm Duy Thành 

26/8/1999 
SP Vật 

lý 

Chính 

quy 

Năm 

2021, 

Giỏi 

Vật lý 

lý 

thuyết 

và VL 

toán 

7.44 

(Chưa đc 

cấp bằng 

TN) 

0 

Nghiên cứu hiện 

tượng chuyển pha 

ướt trong ngưng tụ 

Bose-Einstein 

95 95 
PGS. TS. Nguyễn Văn Thụ 

TS. Đặng Thanh Hải 

Bậc 4 - 

Học viện 

báo chí và 

tuyên 

truyền 

02 bài 

báo 

Vật lý lý 

thuyết và 

vật lý toán, 

9 44 01 03 

2 
Đoàn Thị Khánh Hà 

24/10/1980 

Trường ĐH Hùng Vương 

Lịch sử 
Chính 

quy 

Năm 

2002, 

Khá 

Quản lý 

giáo 

dục 

8.20 

 
21 

Quản lí hoạt động 

bồi dưỡng thường 

xuyên giáo viên tiểu 

học trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ 

80 90 
PGS. TS. Đào Thị Việt Anh 

TS. Doãn Ngọc Anh 

TOEFL 

iBT 67 

06 bài 

báo 

Quản lý 

giáo dục, 

 9 14 01 14 

3 
Phạm Thanh Nhiệm 

06/12/1986 

Trường ĐH Tiền Giang 

Giáo 

dục 

Tiểu 

học 

VLVH 

Năm 

2011, 

Khá 

Giáo 

dục học 

bậc 

Tiểu 

học 

8.33 16 

Phát triển năng lực 

tự học cho học sinh 

các lớp 4,5 theo tiếp 

cận trải nghiệm 

80 86 
PGS. TS. Nguyễn Dục 

Quang 

CN Ngôn 

ngữ Anh 

01 bài 

báo; 

01 

Sách 

tham 

khảo 

Giáo dục 

học,  

9 14 01 01 

Ấn định danh sách có 03 người. 
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THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NCS ĐỢT 2 NĂM 2023 
 

 

TT Ngành đăng ký dự tuyển 
Chỉ tiêu năm 

2023 

Số thí sinh 

trúng tuyển 

đợt 1 năm 

2023 

Chỉ tiêu đợt 2 

năm 2023 

Thí sinh ĐK 

dự tuyển NCS 

đợt 2 năm 

2023 

Số thí sinh 

trúng tuyển 

đợt 2 năm 

2023 

Chỉ tiêu 

còn lại 

năm 2023 

1 Giáo dục học  17 02 15 01 01 14 

2 Quản lí giáo dục 10 01 09 01 01 08 

3 Sinh lý học thực vật 19 0 19 0 0 19 

4 Toán giải tích 13 01 12 0 0 12 

5 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 10 0 10 01 01 09 

 Tổng 69 04 65 03 03 62 

 


